
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1_LỚP 10 _NĂM HỌC 2024-2025 

I. MA TRẬN 

TT 

Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 

Tỉ lệ 

% điểm 

TNKQ nhiều lựa chọn TNKQ đúng sai  Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 3: 

Một số 

nền văn 

minh thế 

giới thời 

cổ- trung 

đại 

Bài 4 : Khái 

niệm văn 

minh và một 

số nền văn 

minh phương 

Đông thời cổ 

- trung đại 

3 2            

Bài 5: Một số 

nền văn minh 

phương Tây 

thời cổ - 

trung đại 

6 4            

2 Chủ đề 4: 

Các cuộc 

cách 

mạng 

công 

nghiệp 

trong lịch 

sử thế giới 

Bài 6: Cách 

mạng công 

nghiệp thời kì 

cận đại 

6 3  1a 1b 1c,d  1 1     



 

Tổng số câu 

15  9  0 1 (a) 

0,25 

1 (b) 

0,25 

1 (c,d) 

0,5 

0 1 1     

Tổng số điểm 3,75 2,25  1  1 2    10 

Tỉ lệ % 70  30 40 30 30 100 

 

 

 

II. BẢN ĐẶC TẢ 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

 

Số lượng câu hỏi ở các mức độ 

Trắc nghiệm Tổng 

Nhiều 

lựa chọn 

Đúng-Sai Tự 

luận 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1  

Chủ đề 3: 

Một số nền 

văn minh 

thế giới thời 

cổ- trung đại 

Bài 4 : Khái niệm 

văn minh và một số 

nền văn minh 

phương Đông thời 

cổ - trung đại 

Nhận biết: 

- Những  thành  tựu  tiêu biểu của văn minh Trung Hoa  

Ấn Độ. 
-   

3   3 

Hiểu: 

-  Phân biệt được khái niệm văn minh, văn hoá. 

- Ý nghĩa của  những  thành  tựu  tiêu biểu của văn minh 

Trung Hoa, văn minh Ấn Độ: chữ viết, văn học nghệ 

thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo,... 

2   2 



Bài 5: Một số nền 

văn minh phương 

Tây thời cổ - trung 

đại 

Nhận biết 

- Những thành tựu tiêu biểu của những thành tựu văn 

minh Hy Lạp – La Mã: chữ viết, thiên văn học, lịch 

pháp, văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, 

tôn  giáo, thể thao,… 

- Thành tựu tiêu biểu văn minh thời Phục hưng: tư 

tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn 

học,... 

 

6   6 

Thông hiểu 

- Ý nghĩa của những thành tựu văn minh Hy Lạp – La 

Mã: chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ 

thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn  giáo, thể 

thao,… 

- Ý nghĩa của những thành tựu văn minh thời Phục 

hưng: tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, 

thiên văn học,... 

4   4 

 Chủ đề 4: 

Các cuộc 

cách mạng 

công nghiệp 

trong lịch sử 

thế giới 

 

Bài 6: Cách mạng 

công nghiệp thời kì 

cận đại 

Nhận biết: 

- Thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ 

nhất. 

- Thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ 

hai. 

6 1a  7 

Thông hiểu: 

– Nêu được ý nghĩa, tác động  của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn 

hoá. 

3 1b 0,5 5 

Vận dụng:  1c,1d 0,5 3 



Liên hệ với quá trình công nghiệp hoá ở nước ta 

hiện nay. 
Số câu 24 1(a,b,c,d) 1 30 

Tỉ lệ% 70 30 100 

Số điểm 70 30 10 

 


